ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử 8 – Năm học 2022-2023

I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản (CMTS) triệt để nhất là
 A. CMTS Anh	        B. CMTS Pháp		   C. CMTS Mĩ                  D. CMTS Hà Lan
Câu 2. Giêm-oát phát minh ra loại máy móc nào sau đây?
A. Máy dệt chạy bằng sức nước	       			 B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước		   
C. Động cơ chạy bằng sức nước		                         D. Động cơ chạy bằng hơi nước
Câu 3. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước được phát minh bởi
A. Ác-crai-tơ                       B. Ét-mơn Ác-rai               C. Giêm Oát		       D. Phơn-tơn
Câu 4. Cuộc cách mạng tư sản nào đồng thời là cuộc đấu tranh giành độc lập?
 A. CMTS Anh	        B. CMTS Pháp		   C. CMTS 13 bang thuộc địa                D. CMTS Hà Lan 
Câu 5. Kết quả của quá trình cách mạng công nghiệp ở Anh là
A. Anh từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành nước nông nghiệp phát triển.
B. Anh trở thành nước thu hút tư bản nước ngoài đầu tư nhiều nhất.
C. Anh trở thành nước nông nghiệp hiện đại sử dụng nhiều máy móc.
D. Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
Câu 6. “ Công xưởng của thế giới” là cụm từ dùng để chỉ sự phát triển của quốc gia nào?
 A.  Anh 	     	   B. Pháp 		   	C. Đức 	                D. Mĩ 
Câu 7. Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì?
A. Mít tinh, biểu tình.        B. Bãi công            C. Khởi nghĩa.                       D. Đập phá máy móc.
Câu 8. Nguyên nhân nào là cơ bản làm cho những cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi?         
A. Phong trào thiếu tính tổ chức.                                        C. Phong trào nổ ra lẻ tẻ.           
B. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn rất mạnh.		         D. Chưa có đường lối, tổ chức lãnh đạo.
Câu 9. Cuộc đấu tranh nào sau đây được tiến hành bởi binh lính Ấn Độ?
 A. Khởi nghĩa Bom-bay	    B. Khởi nghĩa Xi-pay          C. Đảng Quốc đại              D. Phong trào 1875-1885 
Câu 10. Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Vì Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn, là đế quốc mà “Mặt Trời không bao giờ lặn”.                 
B. Vì Anh có lãnh thổ rộng lớn, đầu tư nhiều vào hệ thống thuộc địa.
C. Vì Anh là nước có tham vọng rất lớn về vấn đề thuộc địa.
D. Vì Anh tập trung vốn đầu tư vào hệ thống thuộc địa.
Câu 11. Lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi là ai?
 A. Vua Quang Tự	          B. Khang Hữu Vi		   C. Lương Khải Siêu                D. Tôn Trung Sơn 
Câu 12. Đến cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh vì 
A. có hệ thống thuộc địa rộng lớn để vơ vét tài nguyên.
B. có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, ứng dụng KH-KT, có nguồn đầu tư từ châu Âu.
C. có nguồn nhân lực dồi dào, tài nguyên thu được từ hệ thống thuộc địa lớn.
D. có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các công ty độc quyền.
Câu 13. Cuối TK XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của đế quốc?
 A. Phi-lip-pin	        		B. Miến Điện		   C. Xiêm                  D. Mã Lai 
Câu 14. “Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất” là mục tiêu của
A. phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc.		B. Cuộc vận động Duy tân.
C. phong trào Nghĩa Hòa đoàn.				D. cách mạng Tân Hợi
Câu 15. Để thoát khỉu sự nhòm ngó của các nước tư bản phương Tây, Thiên hoàng Minh Trị đã làm gì?
 A. Tiến hành chạy đua vũ trang, bành trướng mở rộng lãnh thổ.	        B. Hòa hoãn, thương lượng với đế quốc.   C. Tiến hành canh tân đất nước				                    D. Đóng cửa, phong tỏa lãnh thổ 
Câu 16. Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Xi-pay ( 1857 – 1859) mang tính dân tộc?
A. Là cuộc khởi nghĩa chống Anh, lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, kể cả binh lính.
B. Cuộc khởi nghĩa hưởng ứng được lời kêu gọi của những người yêu nước.
C. Cuộc khởi nghĩa có tác dụng to lớn trong việc đánh đổ ách cai quản của Anh.
D. Cuộc khởi nghĩa bước đầu lật đổ được phong kiến.
Câu 17. Trong CTTC I, ở giai đoạn thứ 2, ưu thế của chiến sự thuộc về?
 A. Anh, Pháp, Áo-Hung	        B. Anh, Pháp, Đức	   C. Anh, Pháp, Nga                D. Anh, Mĩ, Đức 
Câu 18. Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập?
A. Nhà nước phong kiến Thái Lan còn mạnh.               
B. Thái Lan được Mĩ giúp đỡ.
C. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển.
D. Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, biết lợi dụng mâu thuẫn giữa Anh và Pháp 
Câu 19. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga bùng nổ đầu tiên và mạnh mẽ nhất ở đâu?
 A. Pê-tơ-rô-grat	        B. Mat-xcơ-va		   C. Điện Xmô-nưi                 D. Cung điện Mùa Đông 
Câu 20. Cuối TK XIX-đầu TK XX, “xứ sở những ông vua công nghiệp” là cụm từ dùng để chỉ
 A. nước Mĩ		           B. Đức			C. Anh			D. Pháp
Câu 21. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1029-1933) ở Mĩ bùng nổ đầu tiên trên lĩnh vực nào?
 A. Công nghiệp	        B. Tài chính		   C. Thương mại                D. Nông nghiệp 
Câu 22. “Con hổ đói đến bàn tiệc muộn” là  sự hung hãn đòi chia lại khu vực ảnh hưởng trên thế giới của  
 A. giới cầm quyền Anh	B. giới cầm quyền Pháp          C. giới cầm quyền Đức           D. giới cầm quyền Mĩ
Câu 23. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933),  Đức đã lựa chọn giải pháp nào?
 A. Cải cách	        B. Vay nợ nước ngoài		   C. Dựa vào Mĩ               D. Phát xít hóa bộ máy thống trị 
Câu 24. Đảng quốc dân Đại hội (1885) ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp, tầng lớp nào?
 A. Giai cấp vô sản                 B. Giai cấp tư sản                    C. Tầng lớp quý tộc		D. Tầng lớp trí thức
Câu 25. Quốc tế cộng sản còn được gọi là
 A. Quốc tế thứ nhất	            B. Quốc tế thứ hai                    C. Quốc tế thứ ba                    D. Đảng Bonsevich
Câu 26. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc già (Anh, Pháp) và các nước đế quốc trẻ (Đức, Mĩ) là gì?
 A. Vấn đề thị trường, thuộc địa		               C. Vấn đề máy móc, khoa học-kĩ thuật         
 B. Vấn đề phát triển công nghiệp	                           D. Vấn đề về chính trị, đối ngoại.
II. TỰ LUẬN  
Câu 27 : Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được gọi là cách mạng tư sản? Phân tích những hạn chế của cách mạng Tân Hợi.
Câu 28: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, hậu quả của và giải pháp của các nước châu Âu.
Câu 29: So sánh sự khác nhau về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga.
Câu 30 : Trình bày nội dung của cải cách Duy tân Minh Trị (1868) và nêu nhận xét.
[bookmark: _GoBack]Câu 31 :  Trình bày những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). Nhận xét về kết cục của chiến tranh. 
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